
TT Tên tập thể/Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác Số tiền Ghi chú

B Giấy khen của Chủ tịch UBND xã             51.948.000 

I Về tập thể             11.232.000 

1 Phòng Văn hóa - Xã hội               1.404.000 

2 UBMTTQVN xã               1.404.000 

3 Đoàn TNCSHCM xã               1.404.000 

4 Tổ bầu cử số 2 (Thôn Phú Minh)               1.404.000 

5 Tổ bầu cử số 13 (Thôn Tân Giang, Tân Khê)               1.404.000 

6 Tổ bầu cử số 7 (Thôn Đồng Phú, Yên Sơn)               1.404.000 

7 Tổ bầu cử số 16 (Thôn Bình Lợi, Kim Nam Tiến)               1.404.000 

8 Tổ cảnh sát khu vực, Công an xã Kỳ Anh               1.404.000 

II Về cá nhân 40.716.000           

BAN BẦU CỬ

1
Bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, Phó 

Trưởng Ban bầu cử số 1
702.000                

2
Bà Nguyễn Thị Trà My, Công chức Ban Xây dựng 

Đảng, Thư ký Ban bầu cử số 2
702.000                

3
Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng Kinh tế, Phó 

Trưởng Ban bầu cử số 3
702.000                

4
Bà Phan Thị Thanh Xuân, Công chức Ban Xây dựng 

Đảng, Thư ký Ban bầu cử số 4
702.000                

5
Bà Nguyễn Thị Minh Luyến, Công chức UBMTTQ xã, 

Thư ký Ban bầu cử số 5
702.000                

6
Bà Trần Thị Thúy, Công chức UBMTTQ xã, Thư ký 

Ban bầu cử số 6
702.000                

7 Ông Nguyễn Quyết Chiến, Phó Trưởng Ban bầu cử số 7 702.000                

TỔ BẦU CỬ

8
Ông Nguyễn Đình Chung, Trưởng thôn Phú Lợi, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 1
702.000                

(Kèm theo quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 22/3/2026 của UBND xã Kỳ Anh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ ANH

DANH SÁCH

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 

và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031



TT Tên tập thể/Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác Số tiền Ghi chú

9
Bà Hoàng Thị Mai Phương, Chi hội trưởng Chi hội 

Nông dân thôn Phú Lợi, Ủy viên Tổ bầu cử số 1
702.000                

10
Ông Hoàng Minh Luyến, Bí thư chi bộ thôn Phú Minh, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2
702.000                

11
Bà Trần Thị Anh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 

Phú Minh, Ủy viên Tổ bầu cử số 2
702.000                

12
Bà Hoàng Thị Thu, Bí thư chi bộ thôn Phú Hải, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 3
702.000                

13
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng thôn Phú Hải, Ủy viên 

Tổ bầu cử số 3
702.000                

14
Ông Hoàng Minh Huê, Bí thư chi bộ thôn Phú Trung, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4
702.000                

15
Ông Phan Công Hường, Trưởng thôn Phú Thượng, Ủy 

viên Tổ bầu cử số 4
702.000                

16
Bà Nguyễn Thị Thủy, Bí thư chi bộ thôn Phú Long, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 5
702.000                

17
Bà Trần Thị Trang, Bí thư Chi đoàn TN thôn Phú Long, 

Thư ký Tổ bầu cử số 5
702.000                

18
Ông Nguyễn Công Tặng, Bí thư chi bộ thôn Phú Tân, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6
702.000                

19
Bà Nguyễn Thị Dung, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ 

thôn Phú Sơn, Thư ký Tổ bầu cử số 6
702.000                

20
Bà Nguyễn Thị Thành Hùy, Chi hội trưởng chi hội Phụ 

nữ thôn Đồng Phú, Ủy viên Tổ bầu cử số 7
702.000                

21
Bà Nguyễn Thị Huế, Bí thư chi bộ thôn Yên Sơn, Ủy 

viên Tổ bầu cử số 7
702.000                

22
Ông Phạm Văn Nguyên, Bí thư chi bộ thôn Đồng Trụ 

Tây, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8
702.000                

23
Ông Phạm Ngọc Quế, Trưởng thôn Đồng Trụ Đông, Ủy 

viên Tổ bầu cử số 8
702.000                

24
Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư chi đoàn TN thôn Hồ Vân 

Giang, Thư ký Tổ bầu cử số 9
702.000                

25
Ông Nguyễn Tiến Dương, Thôn đội trưởng thôn Hải 

Vân,  Ủy viên Tổ bầu cử số 9
702.000                

26
Bà Thiều Thị Nhụy, Bí thư chi bộ thôn Đồng Tiến, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 10
702.000                

27
Ông Trần Trọng Hậu, Trưởng thôn Đồng Tiến, Ủy viên 

Tổ bầu cử số 10
702.000                
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28
Ông Trần Xuân Thành, Bí thư chi bộ thôn Tân Thành, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11
702.000                

29
Ông Nguyễn Đình Vấn, Bí thư chi bộ thôn Tân Phong, 

Ủy viên Tổ bầu cử số 11
702.000                

30
Ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng thôn Tân Phan, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 12
702.000                

31
Ông Đậu Văn Thể, Tổ phó tổ ANCS thôn Tân Phan, Ủy 

viên Tổ bầu cử số 12
702.000                

32
Bà Đồng Thị Lạc, Bí thư Chi bộ thôn Tân Khê , Ủy viên 

Tổ bầu cử số 13
702.000                

33
Bà Đậu Thị Bình, Chi hội trưởng Chi Hội Phụ nữ thôn 

Tân Giang, Ủy viên Tổ bầu cử số 13
702.000                

34
Ông Thiều Ngọc Tiệp, Bí thư chi bộ thôn Tân Thắng, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 14
702.000                

35
Ông Trần Công Huỳnh, Bí thư Chi bộ thôn Tân Đình, 

Ủy viên Tổ bầu cử số 14
702.000                

36
Ông Nguyễn Thành Chung, Bí thư Chi bộ thôn Hưng 

Phú, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 15
702.000                

37
Bà Nguyễn Thị Thơ, Đảng viên Chi bộ thôn Hoàng 

Diệu, Thư ký Tổ bầu cử số 15
702.000                

38
Ông Trần Đức Nhân, Bí thư chi bộ thôn Kim Nam Tiến, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 16
702.000                

39
Bà Trần Thị Thanh Hựu, Trưởng thôn Bình Lợi, Ủy viên 

Tổ bầu cử số 16
702.000                

40
Ông Lê Công Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Thịnh, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 17
702.000                

41
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ không chuyên trách 

xã, Thư ký Tổ bầu cử số 17
702.000                

42
Bà Bùi Thị Bảy, Bí thư chi bộ thôn Minh Tiến, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 18
702.000                

43
Bà Đinh Thị Hằng, Bí thư chi bộ thôn Tân An, Thư ký 

Tổ bầu cử số 18
702.000                

CÔNG AN XÃ

44 Ông Trần Hoài Nam, Phó Trưởng công an xã 702.000                

45 Ông Võ Hữu Đạt, Phó Trưởng Công an xã 702.000                

46 Ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng Công an xã 702.000                

47 Ông Lê Quang Phúc, Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực 702.000                

QUÂN SỰ
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48
Ông Thái Duy Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

xã
702.000                

49 Ông Trần Hoài Thao, Cán bộ không chuyên trách xã 702.000                

TỔ GIÚP VIỆC UBBC XÃ

50
Bà Nguyễn Thị Nghịa, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách, Tổ phó Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

51
Bà Nguyễn Thị Liên Minh, Công chức Phòng Văn hóa - 

Xã hội, Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

52
Ông Nguyễn Minh Chiến, Cán bộ không chuyên trách, 

Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

53
Ông Nguyễn Văn Dương, Công chức Phòng Văn hóa - 

Xã hội, Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

54
Bà Phạm Thị Phượng, Công chức Phòng Văn hóa - Xã 

hội, Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

55
Bà Phạm Thanh Hoa, Công chức Phòng Văn hóa - Xã 

hội, Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

56
Bà Võ Thị Thu Dung, Viên chức Trạm y tế xã, Thành 

viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

57
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Công chức Văn phòng Đảng 

ủy, Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                

58
Bà Hoàng Thị Trang, Công chức Văn phòng HĐND - 

UBND xã, Thành viên Tổ giúp việc UBBC xã
702.000                


